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1 Văn-  Nho LSĐL-  Hằng Anh- Nguyệt Toán- Dung TD- Mây KHTN (S)- Huyền GDĐP- Đông KHTN( H)- Chi Toán- Giang

2 NT(AN)- Hường Toán- T.Anh Văn- Thơm TD- Mây KHTN- Thúy Văn- Liên KHTN (S)- Huyền Toán- Giang Văn- Nho

3 LSĐL- Hằng Văn- Thơm TD- Mây Tin- Quang Anh- Nguyệt Anh- Mai NT(MT)-  Liễu Văn-  Nho NT(AN)- Hường

4 Toán- T.Anh NT(AN)- Hường Tin- Quang Anh- Nguyệt Toán- Dung NT(MT)-  Liễu LSĐL- Thơm LSĐL - Liên Công nghệ-  NGiang

5 GDĐP- Hường Công nghệ-  NGiang Toán- Dung NT(MT)-  Liễu Tin- Quang LSĐL- Thơm TNHN- Mai KHTN (L)- T.Anh KHTN( H)- Chi

1 Anh- Nguyệt Tin- Quang NT(MT)-  Liễu GDĐP- Dung Văn- Liên TD- Mây Toán- Giang Công nghệ-  NGiang KHTN (L)- T.Anh

2 Tin- Quang Văn- Thơm LSĐL- Hằng KHTN- Thúy NT(MT)-  Liễu Toán- T.Anh TD- Mây Toán- Giang GDCD-  Nho

3 Văn-  Nho Anh- Nguyệt GDĐP-N Giang LSĐL- Hằng GDĐP- Chi TNHN- Huyền Anh- Mai NT(AN)- Hường LSĐL - Liên

4 Công nghệ-  NGiang GDĐP- Hường KHTN- Thúy Văn- Thơm LSĐL- Hằng GDĐP- Đông Văn- Liên GDCD- Nho Toán- Giang
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Thứ 7 Sáng
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